
Thu hợp pháp 
khác

A 1 5 E

03/04/2021 3,000,000

09/04/2021 2,000,000

09/04/2021 20,000,000

13/04/2021 10,000,000

15/04/2021 1,000,000

15/04/2021 3,000,000

15/04/2021 5,000,000

15/04/2021 2,000,000

20/04/2021 10,000,000

25/04/2021 175,619 175,619

26/04/2021 7,220,940 7,220,940

30/04/2021 500,000

05/05/2021 1,000,000

10/05/2021 200,000

Mẫu số: S10-Q

(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-
BTC

ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)

QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỔ THU QUỸ TỪ THIỆN
BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Quý II năm 2021

Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tổng số thu
Trong đó

Ghi chú
Số hiệu Ngày tháng 

Thu ủng hộ 
trực tiếp

Tài trợ, 
viện trợ Điều chuyển

B C D 2 3 4

TTG0014 03/04/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 3,000,000

PT0011 09/04/2021
Bà Phạm Thị Hường thu tiền ủng hộ 
Quỹ từ thiện

2,000,000

TTG0015 09/04/2021
Bà Truong Thi Ngoc Thuy ủng hộ 
quỹ từ thiện

20,000,000

TTG0016 13/04/2021
Ông Lê Văn Quýt ủng hộ Quỹ từ 
thiện

10,000,000

PT0012 15/04/2021 Bà Trần Thị Út ủng hộ Quy từ thiện 1,000,000

PT0013 15/04/2021
Bà Đỗ Thị Tuyết Hà ủng hộ Quỹ từ 
thiện

3,000,000

PT0014 15/04/2021 Bà Lưu Thị Điệp ủng hộ Quỹ từ thiện 5,000,000

PT0015 15/04/2021
Bà Nhan Thị Ánh Ngọc ủng hộ Quỹ 
từ thiện

2,000,000

PT0016 20/04/2021
Ông Phan Thanh Long ủng hộ Quỹ 
từ thiện

10,000,000

TTG0017 25/04/2021 Thu tiền lãi TK T04/2021

TTG0019 26/04/2021 Thu lãi tiền gửi tiết kiệm T04/2021

TTG0020 30/04/2021 Chị Út ủng hộ Quỹ từ thiện 500,000

PT0017 05/05/2021
Bà Nguyễn Thị Kim Loan ủng hộ 
Quỹ từ thiện

1,000,000

TTG0021 10/05/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 200,000



Thu hợp pháp 
khác

A 1 5 E

12/05/2021 20,000

16/05/2021 500,000

17/05/2021 200,000,000

18/05/2021 20,000,000

18/05/2021 10,000,000

25/05/2021 181,196 181,196

27/05/2021 7,004,624 7,004,624

27/05/2021 100,000

01/06/2021 50,000,000

04/06/2021 50,000,000

04/06/2021 200,000

09/06/2021 2,000,000

09/06/2021 2,000,000

09/06/2021 500,000

Mẫu số: S10-Q
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TTG0022 12/05/2021 MTQ ủng hỗ Quỹ từ thiện 20,000

TTG0023 16/05/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 500,000

TTG0024 17/05/2021 Bà Lưu Thị Điệp ủng hộ Quỹ từ thiện 200,000,000

PT0025 18/05/2021
Bà Vương Mỹ Nguyệt ủng hộ Quỹ từ 
thiện

20,000,000

PT0026 18/05/2021
Ông Vương Đức Tài ủng hộ Quỹ từ 
thiện

10,000,000

TTG0025 25/05/2021 Thu lãi tiền gửi T05/2021

TTG0026 26/05/2021 Thu lãi tài khoản tiết kiệm T05/2021

TTG0027 27/05/2021
Phạm Văn Bình và Phạm Thị Quỳnh 
Như ủng hộ Quỹ từ thiện

100,000

TTG0028 01/06/2021 Hồ Thị Lan Chi ủng hộ Quỹ từ thiện 50,000,000

PT0027 04/06/2021
Bà Nguyễn Thị Chí ủng hộ Quỹ từ 
thiện

50,000,000

TTG0029 04/06/2021 My ủng hộ Quỹ từ thiện 200,000

TTG0030 09/06/2021
Giang Xuân Phước ủng hộ Quỹ từ 
thiện

2,000,000

TTG0031 09/06/2021
HOI ANH TOÀN ủng hộ Quỹ từ 
thiện

2,000,000

TTG0032 09/06/2021 Bạn Anh Toàn ủng hộ Quỹ từ thiện 500,000



Thu hợp pháp 
khác

A 1 5 E

09/06/2021 1,000,000

09/06/2021 5,000,000

09/06/2021 1,000,000

09/06/2021 100,000

09/06/2021 2,000,000

10/06/2021 500,000

10/06/2021 1,000,000

10/06/2021 50,000,000

13/06/2021 1,000,000

13/06/2021 2,000,000

13/06/2021 1,000,000

13/06/2021 5,000,000

14/06/2021 23,000,000

16/06/2021 960,000
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TTG0033 09/06/2021
Phạm Thúy Quyên ủng hộ Quỹ từ 
thiện

1,000,000

TTG0035 09/06/2021
Trần Thanh Hằng ủng hộ Quỹ từ 
thiện

5,000,000

TTG0039 09/06/2021
Phạm Thị Diễm Lộc ủng hộ Quỹ từ 
thiện

1,000,000

TTG0046 30/06/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 100,000

TTG0034 06/09/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 2,000,000

TTG0036 10/06/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 500,000

TTG0037 10/06/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 1,000,000

TTG0038 10/06/2021
Huỳnh Thị Kim Cúc và Nguyễn Văn 
Thọ ủng hộ Quỹ từ thiện

50,000,000

TTG0040 13/06/2021
Nguyễn Hoài Dương ủng hộ Quỹ từ 
thiện

1,000,000

TTG0041 13/06/2021
Trần Minh Khuyên ủng hộ Quỹ từ 
thiện

2,000,000

TTG0042 13/06/2021 Kevin Pham ủng hộ Quỹ từ thiện 1,000,000

TTG0044 13/06/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 5,000,000

TTG0043 14/06/2021
Trần Phan Phương Thức và Phan 
Thiên Hương ủng hộ Quỹ từ thiện

23,000,000

PT0028 16/06/2021
Ông Phan Phú Trung ủng hộ Quỹ từ 
thiện

960,000



Thu hợp pháp 
khác

A 1 5 E

16/06/2021 250,000

23/06/2021 10,000,000

25/06/2021 221,081 221,081

28/06/2021 3,000,000

28/06/2021 7,722,819 7,722,819

30/06/2021 1,000,000

523,356,279 22,526,279

802,223,788 43,893,788
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PT0029 16/06/2021
Ông Trần Trọng Quốc Trường ủng 
hộ  quỹ từ thiện

250,000

PT0030 23/06/2021
Bà Trần Ngọc Chiến ủng hộ Quỹ từ 
thiện

10,000,000

TTG0049 25/06/2021 Thu lãi tài khoản T06.2021

PT0031 28/06/2021 Thái Văn Vẽ ủng hộ Quỹ từ thiện 3,000,000

TTG0045 28/06/2021 Thu tiền lãi tiết kiệm T06.2021

TTG0047 30/06/2021 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện 1,000,000

Cộng phát sinh trong kỳ 500,830,000

Số lũy kế từ đầu năm 758,330,000

- Sổ này có 4 trang, đánh số từ trang 1 đến trang 4
- Ngày mở sổ: .....................................................  Ngày 01 tháng 07 năm 2021


